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BIỂU PHỤ LỤC SỐ 05:

DIỄN GIẢI VỀ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

QUỸ HTND HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2025-2029
(ban hành kèm theo Đề án số…. - ĐA/HNDT, ngày …/…/2024

của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện)

I. NĂM 2025
Thu nhập mỗi năm như sau: Lãi suất: 0,6%/tháng x 12 tháng = 7,2%/năm

Trong đó: Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9%; cấp huyện được 3,93%; cấp xã được 2,37%.

Với số vốn 1 tỷ, tiền lãi thu được là 72.000.000 đ

Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9% = 9.000.000 đ

Hội cấp huyện được 3,93% = 39.300.000 đ. Hội cấp xã được 2,37% = 23.700.000 đ
DỰ KIẾN THU - CHI QUỸ HTND HUYỆN NĂM 2025
	S

T

T


	Nội dung
	Số tiền 

mỗi năm

(nghìn đồng)
	Ghi chú

	I . CÁC KHOẢN THU

	
	Nguồn phí Quỹ HTND huyện           
	39.300
	

	
	Tổng cộng thu
	39.300
	

	II. CÁC KHOẢN CHI

	1
	Chi cho cán bộ, công chức phụ trách Quỹ
	16.000
	

	1.1
	Phụ cấp Hội đồng quản lý Quỹ (03 người)
	6.000
	

	1.2
	Phụ cấp Ban kiểm soát Quỹ (03 người)
	4.000
	

	1.3
	Phụ cấp Ban điều hành Quỹ (05 người)
	6.000
	

	2
	Chi quản lý và công vụ
	21.930
	

	2.1
	Trích 10% thu nhập Quỹ cho công tác Hội ND
	3.930
	

	2.2
	Kiểm tra kiểm soát
	6.000
	

	2.3
	Thẩm định, triển khai các dự án mới trong năm
	5.000
	

	2.4
	Mua máy tính phục vụ chuyên môn
	2.000
	

	2.5
	Văn phòng phẩm
	2.000
	

	2.6
	Tuyên truyền, tập huấn c/môn nghiệp vụ Quỹ 
	3.000
	

	
	Tổng cộng chi
	37.930
	

	
	chênh lệch thu chi
	1.370
	

	III
	PHÂN BỔ CHÊNH LỆCH THU - CHI
	
	

	1
	Trích 20% bổ sung Quỹ đầu tư phát triển
	274
	

	2
	Trích 10% Quỹ dự phòng tài chính
	137
	

	3
	Trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng
	931
	

	4
	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý
	850
	


II. NĂM 2026
Thu nhập mỗi năm như sau: Lãi suất: 0,6%/tháng x 12 tháng = 7,2%/năm

Trong đó: Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9%; cấp huyện được 3,93%; cấp xã được 2,37%.

Với số vốn 1,5 tỷ, tiền lãi thu được là 108.000.000 đ

Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9% = 13.500.000 đ

Hội cấp huyện được 3,93% = 58.950.000 đ. Hội cấp xã được 2,37% = 35.550.000 đ
DỰ KIẾN THU - CHI QUỸ HTND HUYỆN NĂM 2026
	S

T

T


	Nội dung
	Số tiền 

mỗi năm

(nghìn đồng)
	Ghi chú

	I . CÁC KHOẢN THU

	
	Nguồn phí Quỹ HTND huyện           
	58.950
	

	
	Tổng cộng thu
	58.950
	

	II. CÁC KHOẢN CHI

	1
	Chi cho cán bộ, công chức phụ trách Quỹ
	21.000
	

	1.1
	Phụ cấp Hội đồng quản lý Quỹ (03 người)
	7.000
	

	1.2
	Phụ cấp Ban kiểm soát Quỹ (03 người)
	6.000
	

	1.3
	Phụ cấp Ban điều hành Quỹ (05 người)
	8.000
	

	2
	Chi quản lý và công vụ
	32.895
	

	2.1
	Trích 10% thu nhập Quỹ cho công tác Hội ND
	5.895
	

	2.2
	Kiểm tra kiểm soát
	8.000
	

	2.3
	Thẩm định, triển khai các dự án mới trong năm
	9.000
	

	2.4
	Mua máy tính phục vụ chuyên môn
	2.500
	

	2.5
	Văn phòng phẩm
	2.500
	

	2.6
	Tuyên truyền, tập huấn c/môn nghiệp vụ Quỹ 
	5.000
	

	
	Tổng cộng chi
	53.895
	

	
	chênh lệch thu chi
	5.055
	

	III
	PHÂN BỔ CHÊNH LỆCH THU - CHI
	
	

	1
	Trích 20% bổ sung Quỹ đầu tư phát triển
	1.011
	

	2
	Trích 10% Quỹ dự phòng tài chính
	506
	

	3
	Trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng
	3.300
	

	4
	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý
	3.271
	


III. NĂM 2027
Thu nhập mỗi năm như sau: Lãi suất: 0,6%/tháng x 12 tháng = 7,2%/năm

Trong đó: Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9%; cấp huyện được 3,93%; cấp xã được 2,37%.

Với số vốn 2 tỷ, tiền lãi thu được là 144.000.000 đ

Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9% = 18.000.000 đ

Hội cấp huyện được 3,93% = 78.600.000 đ. Hội cấp xã được 2,37% = 47.400.000 đ
DỰ KIẾN THU - CHI QUỸ HTND HUYỆN NĂM 2027
	S

T

T


	Nội dung
	Số tiền 

mỗi năm

(nghìn đồng)
	Ghi chú

	I . CÁC KHOẢN THU

	
	Nguồn phí Quỹ HTND huyện           
	78.600
	

	
	Tổng cộng thu
	78.600
	

	II. CÁC KHOẢN CHI

	1
	Chi cho cán bộ, công chức phụ trách Quỹ
	28.000
	

	1.1
	Phụ cấp Hội đồng quản lý Quỹ (03 người)
	10.000
	

	1.2
	Phụ cấp Ban kiểm soát Quỹ (03 người)
	8.000
	

	1.3
	Phụ cấp Ban điều hành Quỹ (05 người)
	10.000
	

	2
	Chi quản lý và công vụ
	43.860
	

	2.1
	Trích 10% thu nhập Quỹ cho công tác Hội ND
	7.860
	

	2.2
	Kiểm tra kiểm soát
	10.000
	

	2.3
	Thẩm định, triển khai các dự án mới trong năm
	9.000
	

	2.4
	Mua máy tính phục vụ chuyên môn
	5.000
	

	2.5
	Văn phòng phẩm
	5.000
	

	2.6
	Tuyên truyền, tập huấn c/môn nghiệp vụ Quỹ 
	7.000
	

	
	Tổng cộng chi
	71.860
	

	
	chênh lệch thu chi
	6.740
	

	III
	PHÂN BỔ CHÊNH LỆCH THU - CHI
	
	

	1
	Trích 20% bổ sung Quỹ đầu tư phát triển
	1.348
	

	2
	Trích 10% Quỹ dự phòng tài chính
	674
	

	3
	Trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng
	4.000
	

	4
	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý
	4.762
	


IV. NĂM 2028
Thu nhập mỗi năm như sau: Lãi suất: 0,6%/tháng x 12 tháng = 7,2%/năm

Trong đó: Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9%; cấp huyện được 3,93%; cấp xã được 2,37%.

Với số vốn 2,5 tỷ, tiền lãi thu được là 180.000.000 đ

Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9% = 22.500.000 đ

Hội cấp huyện được 3,93% = 98.250.000 đ. Hội cấp xã được 2,37% = 59.250.000 đ
DỰ KIẾN THU - CHI QUỸ HTND HUYỆN NĂM 2028
	S

T

T


	Nội dung
	Số tiền 

mỗi năm

(nghìn đồng)
	Ghi chú

	I . CÁC KHOẢN THU

	
	Nguồn phí Quỹ HTND huyện           
	98.250
	

	
	Tổng cộng thu
	98.250
	

	II. CÁC KHOẢN CHI

	1
	Chi cho cán bộ, công chức phụ trách Quỹ
	33.000
	

	1.1
	Phụ cấp Hội đồng quản lý Quỹ (03 người)
	11.000
	

	1.2
	Phụ cấp Ban kiểm soát Quỹ (02 người)
	10.000
	

	1.3
	Phụ cấp Ban điều hành Quỹ (05 người)
	12.000
	

	2
	Chi quản lý và công vụ
	57.820
	

	2.1
	Trích 10% thu nhập Quỹ cho công tác Hội ND
	9.825
	

	2.2
	Kiểm tra kiểm soát
	13.000
	

	2.3
	Thẩm định, triển khai các dự án mới trong năm
	12.000
	

	2.4
	Mua máy tính phục vụ chuyên môn
	7.000
	

	2.5
	Văn phòng phẩm
	7.000
	

	2.6
	Tuyên truyền, tập huấn c/môn nghiệp vụ Quỹ 
	9.000
	

	
	Tổng cộng chi
	90.825
	

	
	chênh lệch thu chi
	7.425
	

	III
	PHÂN BỔ CHÊNH LỆCH THU - CHI
	
	

	1
	Trích 20% bổ sung Quỹ đầu tư phát triển
	1.485
	

	2
	Trích 10% Quỹ dự phòng tài chính
	743
	

	3
	Trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng
	4.900
	

	4
	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý
	4.725
	


V. NĂM 2029
Thu nhập mỗi năm như sau: Lãi suất: 0,6%/tháng x 12 tháng = 7,2%/năm

Trong đó: Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9%; cấp huyện được 3,93%; cấp xã được 2,37%.

Với số vốn 3 tỷ, tiền lãi thu được là 216.000.000 đ

Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 0,9% = 27.000.000 đ

Hội cấp huyện được 3,93% = 117.900.000 đ. Hội cấp xã được 2,37% = 71.100.000 đ
DỰ KIẾN THU - CHI QUỸ HTND HUYỆN NĂM 2029
	S

T

T


	Nội dung
	Số tiền 

mỗi năm

(nghìn đồng)
	Ghi chú

	I . CÁC KHOẢN THU

	
	Nguồn phí Quỹ HTND huyện           
	117.900
	

	
	Tổng cộng thu
	117.900
	

	II. CÁC KHOẢN CHI

	1
	Chi cho cán bộ, công chức phụ trách Quỹ
	39.000
	

	1.1
	Phụ cấp Hội đồng quản lý Quỹ (03 người)
	13.000
	

	1.2
	Phụ cấp Ban kiểm soát Quỹ (02 người)
	12.000
	

	1.3
	Phụ cấp Ban điều hành Quỹ (05 người)
	14.000
	

	2
	Chi quản lý và công vụ
	70.790
	

	2.1
	Trích 10% thu nhập Quỹ cho công tác Hội ND
	11.790
	

	2.2
	Kiểm tra kiểm soát
	15.000
	

	2.3
	Thẩm định, triển khai các dự án mới trong năm
	16.000
	

	2.4
	Mua máy tính phục vụ chuyên môn
	9.000
	

	2.5
	Văn phòng phẩm
	8.000
	

	2.6
	Tuyên truyền, tập huấn c/môn nghiệp vụ Quỹ 
	11.000
	

	
	Tổng cộng chi
	109.790
	

	
	chênh lệch thu chi
	8.110
	

	III
	PHÂN BỔ CHÊNH LỆCH THU - CHI
	
	

	1
	Trích 20% bổ sung Quỹ đầu tư phát triển
	1.622
	

	2
	Trích 10% Quỹ dự phòng tài chính
	811
	

	3
	Trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng
	5.443
	

	4
	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý
	5.100
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